
KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 

KHỐI 8 NĂM HỌC 2024 – 2025 

 

TT Họ và tên Lớp 

Điểm TT 

trong 

lớp 

TT 

trong 

khối 

TT 

trong Huyện Toán Văn Anh Tổng 

1 Kim Minh Anh 8A 7.25 7.25 8.00 22.50 3/28. 3/80. 179/2244. 

2 Phạm Phương Anh 8A 4.75 7.25 9.10 21.10 4/28. 4/80. 324/2244. 

3 Phan Thị Ngọc Ánh 8A 6.00 5.75 6.30 18.05 11/28. 11/80. 610/2244. 

4 Ngô Gia Bảo 8A 5.25 3.25 4.30 12.80 28/28. 47/80. 1309/2244. 

5 Nguyễn Thị Bạch Dương 8A 5.00 4.25 6.60 15.85 22/28. 24/80. 865/2244. 

6 Phan Bình Dương 8A 7.75 3.75 4.80 16.30 20/28. 22/80. 810/2244. 

7 Vũ Văn Hiển 8A 6.50 4.50 6.40 17.40 14/28. 14/80. 687/2244. 

8 Nguyễn Trí Hiếu 8A 5.75 5.25 4.80 15.80 23/28. 25/80. 874/2244. 

9 Phạm Ngọc Hiếu 8A 6.75 5.00 3.20 14.95 25/28. 31/80. 986/2244. 

10 Vũ Ngọc Hiếu 8A 8.25 5.00 4.80 18.05 11/28. 11/80. 610/2244. 

11 Bùi Thị Thanh Hoa 8A 6.25 7.25 3.30 16.80 17/28. 17/80. 747/2244. 

12 Vũ Thị Thanh Liễu 8A 4.75 5.50 5.30 15.55 24/28. 28/80. 904/2244. 

13 Nguyễn Hải Long 8A 7.50 4.00 5.60 17.10 16/28. 16/80. 721/2244. 

14 Phạm Quỳnh Mai 8A 5.00 4.25 4.50 13.75 27/28. 42/80. 1149/2244. 

15 Phạm Tuyết Mai 8A 8.00 6.25 8.70 22.95 1/28. 1/80. 142/2244. 

16 Vũ Trần Xuân Mai 8A 7.00 7.75 5.60 20.35 5/28. 5/80. 392/2244. 

17 Nguyễn Hà My 8A 7.50 6.75 5.50 19.75 6/28. 6/80. 451/2244. 

18 Vũ Thúy Nga 8A 6.25 4.00 4.60 14.85 26/28. 32/80. 1001/2244. 

19 Nguyễn Khánh Ngọc 8A 4.50 7.00 6.70 18.20 9/28. 9/80. 593/2244. 

20 Phạm Thiên Sinh 8A 6.25 4.50 7.30 18.05 11/28. 11/80. 610/2244. 

21 Phạm Trường Sinh 8A 5.50 6.75 4.30 16.55 19/28. 19/80. 775/2244. 

22 Đỗ Anh Sơn 8A 5.00 4.75 7.00 16.75 18/28. 18/80. 750/2244. 

23 Bùi Anh Thư 8A 6.00 6.60 6.00 18.60 7/28. 7/80. 563/2244. 

24 Đỗ Thị Kim Thư 8A 5.00 5.75 5.30 16.05 21/28. 23/80. 843/2244. 

25 Trần Thị Khánh Thư 8A 6.75 5.50 4.90 17.15 15/28. 15/80. 718/2244. 

26 Trần Thị Minh Thư 8A 7.75 6.50 8.30 22.55 2/28. 2/80. 177/2244. 

27 Vũ Thị Thu Trang 8A 6.25 5.75 6.50 18.50 8/28. 8/80. 571/2244. 

28 Vũ Thùy Trang 8A 6.50 4.75 6.90 18.15 10/28. 10/80. 600/2244. 

29 Bùi Thị An 8B 4.75 5.00 4.90 14.65 7/27. 35/80. 1024/2244. 

30 Bùi Minh Ngọc Anh 8B 5.75 4.50 6.10 16.35 1/27. 21/80. 804/2244. 



31 Nguyễn Đức Anh 8B 4.00 4.00 4.60 12.60 15/27. 48/80. 1348/2244. 

32 Phạm Thế Anh 8B 4.00 4.25 4.90 13.15 13/27. 45/80. 1256/2244. 

33 Phạm Thị Lan Anh 8B 4.50 3.50 4.10 12.10 16/27. 51/80. 1428/2244. 

34 Vũ Thị Phương Anh 8B 4.25 4.25 5.00 13.50 12/27. 43/80. 1193/2244. 

35 Phạm Gia Bảo 8B 4.75 4.25 5.60 14.60 8/27. 36/80. 1033/2244. 

36 Phạm Tiến Đạt 8B 4.25 4.25 6.30 14.80 5/27. 33/80. 1008/2244. 

37 Bùi Minh Đức 8B 4.50 5.25 5.90 15.65 2/27. 27/80. 894/2244. 

38 Bùi Minh Hằng 8B 2.50 0.75 3.40 6.65 26/27. 76/80. 2096/2244. 

39 Bùi Ngọc Hoàn 8B 4.75 4.40 3.70 12.85 14/27. 46/80. 1303/2244. 

40 Đỗ Trọng Hoàng 8B 2.75 4.25 2.90 9.90 22/27. 64/80. 1730/2244. 

41 Trần Nam Khánh 8B 2.75 0.75 1.60 5.10 27/27. 80/80. 2190/2244. 

42 Phạm Duy Lâm 8B 5.25 4.50 4.10 13.85 10/27. 40/80. 1135/2244. 

43 Bùi Quang Long 8B 4.00 4.50 2.50 11.00 19/27. 58/80. 1586/2244. 

44 Nguyễn Tuấn Minh 8B 2.00 4.50 4.70 11.20 18/27. 54/80. 1563/2244. 

45 Vũ Hoàng Nam 8B 3.00 2.25 4.20 9.45 24/27. 66/80. 1786/2244. 

46 Phạm Kim Ngân 8B 4.75 5.25 5.10 15.10 4/27. 30/80. 961/2244. 

47 Trần Bảo Ngọc 8B 3.25 6.00 4.60 13.85 10/27. 40/80. 1135/2244. 

48 Nguyễn Hà Phương 8B 3.50 2.00 4.60 10.10 20/27. 62/80. 1702/2244. 

49 Lưu Bảo Sơn 8B 4.00 5.00 5.20 14.20 9/27. 38/80. 1084/2244. 

50 Bùi Ngọc Tân 8B 3.25 5.75 5.80 14.80 5/27. 33/80. 1008/2244. 

51 Kim Phương Thảo 8B 5.25 5.00 5.30 15.55 3/27. 28/80. 904/2244. 

52 Vũ Thị Ngọc Thu 8B 3.75 4.00 3.70 11.45 17/27. 52/80. 1531/2244. 

53 Mai Việt Tiến 8B 1.25 3.75 4.80 9.80 23/27. 65/80. 1742/2244. 

54 Phan Nguyễn Thu Trang 8B 3.25 4.25 2.60 10.10 20/27. 62/80. 1702/2244. 

55 Bùi Cảnh Việt 8B   3.25 4.90 8.15 25/27. 74/80. 1950/2244. 

56 Phạm Hùng Anh 8C 2.75 1.00 2.70 6.45 23/25. 77/80. 2106/2244. 

57 Phan Đỗ Ngọc Anh 8C 0.75 1.50 3.00 5.25 25/25. 79/80. 2180/2244. 

58 Vũ Minh Ánh 8C 5.50 5.00 3.80 14.30 3/25. 37/80. 1073/2244. 

59 Phan Đình Cương 8C 5.00 5.50 2.00 12.50 6/25. 49/80. 1369/2244. 

60 Phan Thị Ngọc Dung 8C 5.75 5.25 5.50 16.50 1/25. 20/80. 779/2244. 

61 Bùi Trung Đức 8C 3.75 3.75 5.80 13.30 5/25. 44/80. 1220/2244. 

62 Nguyễn Minh Đức 8C 1.75 3.75 3.40 8.90 18/25. 70/80. 1862/2244. 

63 Vũ Trung Hiếu 8C 4.25 2.20 2.90 9.35 15/25. 67/80. 1797/2244. 

64 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 8C 3.50 2.00 3.80 9.30 16/25. 68/80. 1801/2244. 

65 Vũ Minh Khang 8C 2.75 1.50 3.60 7.85 22/25. 75/80. 1988/2244. 



66 Đặng Ngọc Long 8C 4.75 4.75 4.40 13.90 4/25. 39/80. 1125/2244. 

67 Ngô Thành Long 8C 4.00 3.75 3.50 11.25 8/25. 53/80. 1557/2244. 

68 Nguyễn Thành Luân 8C 3.50 4.00 3.60 11.10 9/25. 55/80. 1574/2244. 

69 Phạm Thị Khánh Ly 8C 3.00 5.25 2.80 11.05 10/25. 56/80. 1580/2244. 

70 Bùi Đức Bình Minh 8C 2.75 4.00 4.20 10.95 12/25. 59/80. 1595/2244. 

71 Ngô Minh Nhật 8C 2.50 2.25 3.60 8.35 21/25. 73/80. 1934/2244. 

72 Nguyễn Thị Yến Nhi 8C 2.75 2.50 4.00 9.25 17/25. 69/80. 1812/2244. 

73 Trần Vy Yến Nhi 8C 2.00 3.00 3.60 8.60 20/25. 72/80. 1902/2244. 

74 Nguyễn Bảo Quốc 8C 2.75 3.75 3.90 10.40 14/25. 61/80. 1668/2244. 

75 Trương Văn Thảnh 8C 5.00 3.25 2.80 11.05 10/25. 56/80. 1580/2244. 

76 Trần Quang Thắng 8C 4.00 2.50 4.00 10.50 13/25. 60/80. 1651/2244. 

77 Phạm Đức Thiện 8C 2.75 1.00 2.60 6.35 24/25. 78/80. 2116/2244. 

78 Phạm Đắc Tiến 8C 6.25 4.75 4.80 15.80 2/25. 25/80. 874/2244. 

79 Nguyễn Đức Tuấn 8C 3.00 1.25 4.60 8.85 19/25. 71/80. 1870/2244. 

80 Phạm Văn Tuấn 8C 4.75 2.75 4.90 12.40 7/25. 50/80. 1386/2244. 

 

 

 


